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TÓM TẮT: 
Đã đến lúc các tổ chức và doanh nghiệp cần chú trọng đến việc dịch chuyển từ môi trường làm việc truyền thống sang ảo hóa. Điều này không chỉ giúp khai thác triệt để nguồn tài nguyên hiện hữu mà còn tận dụng tốt đa hiệu quả VDI mang lại như sự nhanh chóng, an toàn bảo mật thông tin, tiết kiệm chi phí đầu tư. VMware vSphere là sản phẩm ảo hóa máy chủ đứng hàng đầu thế giới có hầu hết các tính năng giúp cho doanh nghiệp luôn trong tình trạng sẵn sàng, an toàn và tiện lợi. Xu hướng tất yếu của ảo hóa giải quyết được các vấn đề về công nghệ như big data, IOT… trong thời đại bùng nổ thông tin khổng lồ hiện nay.
TỒNG QUAN
Hiện nay các máy chủ có bộ xử lý lớn, thường một máy chủ sử dụng rất ít tài nguyên phần cứng (chỉ từ 10% đến 30% [5]). Ảo hóa giúp tận dụng những tài nguyên dư thừa này một cách hiệu quả. Đồng thời ảo hóa giúp máy ảo chỉ chạy một ứng dụng tránh được xung đột.
Trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, doanh nghiệp đối mặt với chi phí điện, nhân viên, thuế… làm sao có một hệ thống ổn định ít tốn kém là một bài toán đầu tư khó. Công nghệ ảo hóa là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp có thể giải quyết bài toán về hệ thống làm việc cũng như các trung tâm dữ liệu của họ. Công nghệ này giúp giảm thiểu chi phí đầu tư mua nhiều máy chủ, tiết kiệm điện năng, hệ thống làm mát…
Việc quản lý và thử nghiệm một hệ thống lớn cũng trở nên dễ dàng hơn khi quản lý tập trung nhiều máy trên một máy chủ duy nhất. Hệ thống ảo hóa giải quyết các vấn đề về tương thích phần cứng, bảo trì hệ thống, khả năng sẵn sàng cho hệ thống một cách hiệu quả. Các tài nguyên được quản lý động để có thể dễ dàng phân phối hay bảo trì.
Trong vấn đề lưu trữ, an toàn dữ liệu, ảo hóa có thể tích hợp nhiều loại hệ thống lưu trữ một cách hiệu quả, hoạt động ổn định của máy chủ thông qua các công nghệ High Availability, vMotion, raid, công nghệ lưu trữ mạng SAN… [5]. 
Các máy tính ảo có thể di chuyển, backup một cách dễ dàng. Sự hoạt động có thể lập lịch đảm bảo cho hệ thống hoạt động đúng và tối ưu nhất, đồng thời tăng khả năng chịu lỗi, khả năng bảo mật cho hệ thống, tương thích với AD (có thể đăng nhập vào nhiều hệ thống bằng một xác thực duy nhất).
Công nghệ đám mây dựa trên nền tảng công nghệ ảo hóa đã giải quyết các bài toán big data hiện nay. Doanh nghiệp có thể sử dụng các Private Cloud hay Public Cloud để tăng khả năng đáp ứng công việc của mình.
Như vậy ảo hóa dần trở thành một xu hướng công nghệ không thể tách rời của doanh nghiệp. Nó sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu vào, chi phí hoạt động nhằm tăng khả năng cạnh tranh và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong ước tính của IDC về chỉ số kinh tế trung tâm dữ liệu (Datacenter Economies Index) thì doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể tiết kiệm gần 93 tỷ USD trong khoảng thời gian năm 2014-2020 nhờ điện toán ảo hóa, lưu trữ, phần cứng mạng và bằng cách quản lý CNTT bằng phần mềm. Khoản tiết kiệm này tập trung chủ yếu vào 4 lĩnh vực bao gồm phần cứng (hơn 40 tỷ USD), bất động sản/bảo trì (gần 2 tỷ USD), quản trị (gần 36 tỷ USD) và chi phí cho nguồn năng lượng (khoảng 14,6 tỷ USD) [6].
[image: http://www.iris-ict.eu/sites/default/files/images/virtualization/vmware.png]
Hình 1 - Các thành phần trong VMware vSphere

VMware vSphere Hypervisor
Hypervisors thường được chia làm 2 loại. Loại 1 chạy trực tiếp trên hệ thống phần cứng của máy chủ được gọi là bare-metal hypervisors. Loại 2 đòi hỏi một hệ điều hành cài đặt trên máy chủ (host operation system), hệ điều hành này quản lý bộ nhớ và thiết bị I/O. Máy ảo vSphere (gọi là VMware ESXi) là loại [2].
[image: http://image.slidesharecdn.com/vsicm55m02virtualizationintro-140925074319-phpapp01/95/vmware-39-638.jpg?cb=1411631793]
Hình 2 – Lớp ảo hóa bare-metal hypervisor của vSphere
Hypervisor loại 1 còn có một số hãng như XenApp của Citrix [3], Virtual Box của Oracle [4]…
1. 
2. 
VMFS (Virtual Machine File System)
Định dạng hệ thống file VMFS hiệu suất cao cho phép nhiều hệ thống có thể truy cập vào tại cùng một thời điểm. Công nghệ này hỗ trợ cho vMotion và High Availability. VMFS cho phép thêm và xóa các máy chủ ESXi mà không làm ảnh hưởng đến các máy chủ khác.
[image: https://www.vmware.com/files/images/vsphere_imgs/vmw-dgrm-vsphere-vmfs3-lg.jpg]
Hình 3 - Hệ thống file VMFS
[bookmark: _Toc227976805][bookmark: _Toc229967313]Virtual SMP (Virtual symmetric multi-processing)
Virtual SMP cho phép VMware ESXi Server có thể tận dụng đến bốn bộ vi xử lý vật lý trên hệ thống cùng lúc, cân bằng tải các tác vụ giữa các bộ vi xử lý.
[image: http://image.slidesharecdn.com/esxshortpresentation-091118135955-phpapp01/95/vmware-esx-short-presentation-11-728.jpg?cb=1258552858]
Hình 4 - Công nghệ Virtual SMP
[bookmark: _Toc227976806][bookmark: _Toc229967314]HA (VMware High Availability)
[bookmark: _Toc227976807][bookmark: _Toc229967315]HA tăng khả năng sẵn sàng cho hệ thống, giảm tối đa downtime. HA thực hiện di chuyển các máy ảo từ máy chủ ESXi này sang một máy chủ ESXi khác khi xảy ra sự cố về hỏng hóc máy chủ vật lý hay mất kết nối mạng. 
[image: http://www.esds.co.in/images/d4.jpg]
Hình 5 - VMware High Availability
Hệ thống được uptime nhờ vào công nghệ HA, là giải pháp mạnh đề phòng rủi ro và hư hỏng và các trục trặc không thể đoán trước được. HA yêu cầu hệ thống phải có thiết bị lưu trữ mạng SAN để kết nối hai hệ thống và tương thích về hoạt động của các hệ thống máy chủ.
vMotion và Storage vMotion
vMotion cho phép di chuyển các máy ảo từ máy chủ ESXi này sang máy chủ ESXi khác mà không ảnh hưởng đối với người dùng. Storage vMotion cũng giống như vMotion nhưng nó cho phép di chuyển và lưu trữ máy ảo trên các thiết bị lưu trữ mạng.
[image: https://www.vmware.com/files/images/vsphere_imgs/vmw-dgrm-vsphere-087b-tn.jpg]
Hình 6 - VMware vMotion và Storage vMotion
[bookmark: _Toc227976808][bookmark: _Toc229967316]VCB (VMware Consolidated Backup)
VCB cho phép hệ thống có thể kết nối hệ thống lưu trữ SAN bên ngoài với hệ thống tập tin của máy chủ. Chúng ta có thể backup các phiên bản của guest OS, di chuyển, copy… một cách nhanh chóng và dễ dàng.
[image: https://pubs.vmware.com/vsphere-4-esx-vcenter/topic/com.vmware.vsphere.intro.doc_40/images/Consolidation_Backup3.png]
Hình 7 - VMware Consolidated Backup
Đầu tiên VCB thực hiện ghi lại các cấu hình và dữ liệu trên các máy ảo ra ổ đĩa. Tiếp theo VCB đưa các tập tin sao lưu dự phòng này lên một máy chủ hoặc một máy ảo có chức năng và nhiệm vụ lưu trữ. Cuối cùng máy chủ hoặc máy ảo có nhiệm vụ lưu trữ sẽ sao lưu các tập tin dự phòng này ra ổ đĩa hoặc băng từ để thuận tiện cho việc sao lưu lần tiếp theo và phục hồi nếu có lỗi. 
[bookmark: _Toc227976809][bookmark: _Toc229967317]vCenter Update Manager
vCenter Update Manager quản lý nâng cấp các ESXi, hệ điều hành Windows và Linux đối với máy ảo để vá lỗi cho các hệ thống này. Có thể kết hợp với công nghệ vMotion để thực hiện nâng cấp mà không ảnh hưởng đến kết nối với người dùng.
[image: http://blogs.vmware.com/vsphere/files/2015/11/image3.png]
Hình 8 - vCenter Update Manager
[bookmark: _Toc227976810][bookmark: _Toc229967318]DRS (Distributed resource scheduler)
DRS là một hệ thống lập lịch trình tài nguyên và cân bằng tải cho các máy chủ ESXi. Khi tài nguyên trên một máy chủ ESXi không thể đáp ứng cho nhu cầu hoạt động của các máy ảo, DRS sẽ tìm một máy chủ ESXi khác còn nhiều tài nguyên đáp ứng. Máy ảo đó sẽ được chuyển sang ESXi khác bằng công nghệ vMotion. Cứ như vậy hệ thống sẽ cân bằng tải và tận dụng được tối đa năng suất.
[image: http://archiv.iwi.uni-hannover.de/upload/lv/wisem0910/Virtualisierung/webseite/stepniowski/www/homepage_data/figures/figure5.gif]
Hình 9 - Distributed Resource Scheduler
[bookmark: _Toc227976813][bookmark: _Toc229967319]DPM  (Distributed Power Manager)
DPM quản lý phân phối điện năng. Nếu các máy chủ ESXi còn quá nhiều tài nguyên chưa sử dụng thì nó sẽ dồn các máy ảo về các máy chủ này. Các máy chủ ESXi không có máy ảo nào hoạt động sẽ tắt để tiết kiệm điện. 
[image: http://ph.nec.com/en_PH/en/global/solutions/servervirtualization/images/vm_img03.gif]
Hình 10 - Distributed Power Manager
[bookmark: _Toc227976814][bookmark: _Toc229967322]VMware vSphere Data Recovery 
vSphere Data Recovery sao lưu dự phòng và tránh backup những phần đã backup nhằm tiết kiệm không gian lưu trữ. 


[image: http://www.vladan.fr/wp-content/uploads/images/Vmware-Data-recovery.jpg]
Hình 11 - VMware vSphere Data Recovery
[bookmark: _Toc227976811][bookmark: _Toc229967320]vCenter và vSphere Client
vSphere Client quản lý từ xa đối với từng máy chủ ESXi, trong khi đó vCenter là một server có thể quản lý mọi thứ trong hệ thống.
[image: ]
Hình 12 - vCenter và vSphere Client
VDI (Virtual Destkop Infrastructure)
VDI tạo ra hệ thống các máy trạm, lúc này là các máy ảo. Người dùng sẽ truy cập đến hệ thống và được cấp phát máy ảo để sử dụng từ xa.

[image: https://www.rayheffer.com/wp-content/uploads/2014/03/View-Architecture-2014.png]
Hình 13 - Virtual Destkop Infrastructure

ẢO HÓA MÁY CHỦ TRONG DOANH NGHIỆP
3. 
Các lợi ích cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ ảo hóa 
Tiết kiệm chí phí đầu tư mua server, thuê nhân công.
Tiết kiệm không gian đặt server trên tủ rack cũng như không gian phòng chứa.
Tiết kiệm điện năng, hệ thống làm mát và dây dẫn.
Quản lý đơn giản và tập trung trên một server vật lý duy nhất.
Dễ dàng triển khai, nâng cấp, bảo mật và backup hệ thống.
 Mô hình doanh nghiệp
[image: http://www.artofcomputing.com/media/vmware-diagram.gif]
Hình 14 - Mô hình triển khai
Các bước triển khai hệ thống
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
Cài đặt Vmware ESXi Server 
Chọn mua gói sản phẩm từ VMware, tốt nhất chọn gói có support để tiết kiệm chi phí về sau. Quá trình cài đặt yêu cầu một số thông tin cơ bản [1]. 
Đăng nhập vào ESXi.
Khi hoàn tất quá trình cài đặt Esx server hệ thống sẽ khởi động lại ,và lúc này ta đăng nhập vào ESXi server với tài khoản mặc định là root và password đã tạo. ESXi dựa trên Linux nên các lệnh giống như Linux, ở đây chỉ cho phép chúng ta cấu hình một số thông số hệ thống cơ bản.
[image: ]
Hình 15 - Giao diện đăng nhập vào ESXi server
Quản lý bằng vSphere Client
vSphere Client là phần mềm quản lý ESXi miễn phí, tải từ trang chủ VMware. Chúng ta có thể tải phần mềm VM vSphere client từ trang chủ vmware.com và tiến hành cài đặt như một phần mềm bình thường và chú ý rằng kết nối mạng giữa máy tính cài phần mềm client này và máy chủ ESXi server luôn thông suốt.
[image: ]
Hình 16 - vSphere Client
Trong vSphere Client chúng ta có thể tạo một máy ảo, điều chỉnh tài nguyên ổ cứng, RAM…
 Quản lý và theo dõi các máy ảo
Summary : cho phép theo dõi tổng quát quá trình sử dụng tài nguyên trên máy chủ như CPU, RAM, hệ thống lưu trữ.
[image: ]
Hình 17 - Màn hình tổng quan hệ thống
Virtual Machine: Cho phép theo dõi và so sánh cụ thể hoạt động và hiệu suất sử dụng tài nguyên máy chủ của từng máy ảo.
Resource allocation: Cho phép theo dõi quá trình phân phối tài nguyên của máy chủ ESXi server đền từng máy ảo.
Performance: Biểu đồ biểu diễn các xung nhịp CPU qua từng thời gian khác nhau. cho phép so sánh hiệu suất qua từng giai đoạn.
Configuration: Cho phép theo dõi tình trạng các thiết bị phần cứng xem có thiết bị nào bị lỗi hay hư hỏng không. Nếu có dấu hiệu bất thường thì hệ thống sẽ hiển thị các bảng thông báo alert hoặc warning đến người sử dùng.

PHẦN KẾT
Nội dung bài viết đã cho thấy sự cần thiết tất yếu của việc áp dụng ảo hóa vào doanh nghiệp trong thời đại hiện đại. Bài viết đã trình bày các chức năng chính của phần mềm ảo hóa hàng đầu hiện nay là VMware vSphere, đồng thời thiết lập một mô hình ảo hóa cho công ty nhỏ nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống này.
Việc giảng dạy ảo hóa cũng cần đưa vào chương trình giảng dạy của nhà trường, nhà trường cần đầu tư để sinh viên tiếp cận được các công nghệ hiện đại.
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